
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN ĐĂNG Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212429829 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0334796372                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: PHAN VĨNH HƯNG Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Kinh 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: MI3500724981 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 01 

Tổ dân phố Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0972724262                                        Email: phanvinhhung17@gmail.com 

8.   Địa chỉ liên hệ: Phan Vĩnh Hưng, Tổ dân phố Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN KIỆT Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: MI3500725047 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Thôn Tà Màu, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0373367928                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Văn Kiệt, Thôn Tà Màu, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng 

Ngãi - 0373367928 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH RỜ MỐT Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 18/06/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212540035 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 01 

Thôn Nước Bung, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0397244469                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Rờ Mốt, Thôn Nước Bung, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng 

Ngãi 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN NHẪN Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: MI3500725083 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 03 

Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0353078676                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ MINH PHỤNG Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 19/07/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: MI3500725109 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Thôn Làng Rin, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0336459798                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Thị Minh Phụng, Thôn Làng Rin, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN QUYNH Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 09/08/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212429769 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Làng Rin, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0869267849                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Văn Quynh, Làng Rin, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi - 

0869267849 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: PHAN TẤN SỸ Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Kinh 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: MI3500725178 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 02 

Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Không 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Không 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0348876623                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN TÂN Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 02/03/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212428680 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 01 

Tổ dân phố Làng Dầu, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0389255269                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Văn Tân, Tổ dân phố Làng Dầu, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN THƠM Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 23/08/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212428042 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 01 

Tổ dân phố Cà Đáo, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0397631150                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Văn Thơm, Tổ dân phố Cà Đáo, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, 

Quảng Ngãi 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH QUANG VINH Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212540841 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 01 

Tổ dân phố Làng Bồ, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0375054067                                        Email: dinhvinhtt12021@gmail.com 

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Quang Vinh, Tổ dân phố Làng Bồ, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn 

Hà, Quảng Ngãi - 0375054067 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH VĂN VŨ Giới tính: Nam 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/2003 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212427320 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 14 

Thôn Làng Rin, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0393038204                                        Email: vugood399@gmail.com 

8.   Địa chỉ liên hệ: Đinh Văn Vũ, Thôn Làng Rin, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Quảng 

Ngãi - 0393038204 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

 



18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 

VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 

A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.   Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: ĐINH THỊ LAN VY Giới tính: Nữ 

2.   Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/2002 

3.   a) Nơi sinh: QUẢNG NGÃI 

            b) Dân tộc: Hrê 

            c) Quốc tịch nước ngoài:  

4.   Số CMND/Thẻ căn cước công dân: 212429787 

5.   Hộ khẩu thường trú (Mã tỉnh – Mã huyện – Mã xã): 35 - 10 - 05 

Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1: Có 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã ĐBKK:  Có 

6.   Nơi học THPT hoặc tương đương: 

Năm lớp 10: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng 

Ngãi 

Mã tỉnh: 35      Mã trường: 014 

Năm lớp 11: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 045 

Năm lớp 12: Trường THPT Sơn Hà Mã tỉnh: 35      Mã trường: 043 

Tên lớp 12: 12C6 

7.   Điện thoại: 0375989663                                        Email:  

8.   Địa chỉ liên hệ: Võ Thị Thanh Thủy, Trường THPT Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi (0969749903) 

 

B.  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

9.   Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: Không 

10. Thí sinh học chương trình THPT: Không                 Thí sinh học chương trình GDTX: Có 

11. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: Không      Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: Không 

12. Dự thi tại cụm: Hội đồng thi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi    Mã cụm: 35 

13. Nơi ĐKDT: Trường THPT Sơn Hà        Mã đơn vị ĐKDT: 043 

14. Đăng ký bài thi/môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ:   Điểm:  

 

C.  THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

16. Đăng ký môn xin bảo lưu:  

 

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

 



17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  

18. Khu vực tuyển sinh:  

19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  

20. Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ:  

             Đã tốt nghiệp TC: Không      Đã tốt nghiệp CĐ: Không      Đã tốt nghiệp đại học: Không 

21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 

 Tổng số nguyện vọng:  

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Không 

 b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển khai bằng phiếu: Không 

TTNV 
Mã 

trường 

Mã ngành/ 

Nhóm ngành 

Tên ngành/Nhóm 

ngành 
Hệ đào tạo 

Chương trình 

ĐT 

Mã 

THM 
Ghi chú 

        

 

 XÁC NHẬN CỦA HỌC SINH 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


